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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

           NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ
           CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: BẢO HIỂM XÃ HỘI (SOCIAL INSURANCE)
2. Mã học phần: ……………….
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Quản lý nguồn nhân lực
ThS. Võ Thành Tâm 

Email: vothanhtam@ueh.edu.vn

4. Trình độ: sinh viên đại học, năm thứ 4

5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ

6. Phân bổ thời gian: 

Lên lớp: lý thuyết 8 buổi (5 tiết/buổi)



Báo cáo chuyên đề nhóm: 1 buổi (5 tiết)  
 

7. Điều kiện tiên quyết: 

Môn Tiền công, tiền lương: môn học này giúp người học xác định thu nhập người lao động làm căn cứ xác định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Môn Xác suất, thống kê: môn xác suất xác định xác suất các rủi ro làm cơ sở dự báo, tính toán các chế đô BHXH và môn thống kê là công cụ quản lý hiệu quả các thông tin liên quan về BHXH.

Môn Dân số học, Dân số và phát triển, Kinh tế phát triển: giúp người học dự báo tuổi thọ bình quân của dân cư; nắm bắt cơ cấu dân số theo tuổi; tổng sản phẩm quốc dân, quốc nội; tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm; thu nhập bình quân đầu người; mối quan hệ trong sản xuất, trong phân phối thu nhập; vấn đề cung cầu lao động

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Phần 1: Bảo hiểm xã hội về cách tiếp cận vấn đề; những lý luận cơ bản, tính chất, chức năng, đối tượng của BHXH; phân biệt BHXH và bảo hiểm thương mại; các chế độ BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; quỹ tài chính BHXH.

Phần 2:  Các vấn đề về an sinh xã hội. 
9. Mục tiêu của học phần: 


Mục tiêu chung
Người học sẽ được hệ thống kiến thức về bảo hiểm xã hội, phân tích và tính toán được các mức trợ cấp trong chế độ BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Kiến thức bảo hiểm xã hội là một chuyên môn thực tiễn sau khi tốt nghiệp.
Người học cũng sẽ hiểu được các vấn đề về an sinh xã hội hiện nay ở Việt Nam thông qua các đoạn phóng sự về xã hội được thực hiện trong suốt quá trình học và đề xuất những hướng giải quyết vấn đề.
Mục tiêu cụ thể

9.1. Người học hiểu được các khái niệm ban đầu về bảo hiểm và bảo hiểm xã hội. 
9.2. Người học hiểu được luật định và tình huống về chế độ ốm đau và thai sản.

9.3. Người học hiểu được luật định và tình huống về chế độ tai nạn lao động và chế độ bệnh nghề nghiệp.

9.4. Người học hiểu được luật định và tình huống  về chế độ hưu trí.

9.5. Người học hiểu được luật định và tình huống về chế độ tử tuất.

9.6. Người học hiểu được luật định về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện, biểu mẫu về thu và chi bảo hiểm xã hội.
10. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Người học phải dự lớp đầy đủ, đọc bài trước giờ lên lớp, tham gia thảo luận và hoàn thành tất cả bài tập được giao. Người học có thể tiếp xúc với giáo viên để thảo luận những khía cạnh liên quan đến môn học.  

Điểm cuối môn sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá về:
Nhật ký đọc tài liệu 

Tiểu luận nhóm hoặc Kiểm tra giữa kỳ
Bài thi cuối khoá
Nhật ký đọc tài liệu: Tham dự lớp là tiêu chí kết hợp giữa việc có mặt và có đóng góp tốt cho thảo luận trên lớp. Môn học cũng yêu cầu mỗi người học viết nhật ký đọc tài liệu và nộp cho giảng viên vào đầu buổi học. Nhật ký sẽ tóm tắt những ý tưởng mà người học rút ra từ bài đọc của tuần và liên hệ với thực tế ở Việt Nam, bình luận về nội dung các buổi giảng, thảo luận tuần trước đó hoặc giải các bài tập theo yêu cầu của giáo viên (nếu có). Mục tiêu của bài nhật ký này là để chứng minh người học chủ động đọc tài liệu và vận dụng những gì học được trên lớp để hiểu sâu hơn về những vấn đề đã đọc. Mỗi bài viết dài tối đa 3 tờ giấy A4 và có thể viết tay hoặc đánh máy.
(có 7 bài viết theo yêu cầu của giảng viên và sẽ nộp sau 30 phút đầu giờ của mỗi buổi)
Tiểu luận nhóm: trong tuần đầu, học viên sẽ chia thành 9 nhóm. Mỗi nhóm sẽ trình bày một vấn đề chính sách về những vấn đề xã hội, như: mại dâm, nạo phá thai, HIV/AIDS, trẻ em lang thang cơ nhỡ, xoá đói giảm nghèo… hoặc những vấn đề có liên quan đến an sinh xã hội dưới dạng một đoạn video dài tối đa 15 phút. Đoạn phim ngắn ghi lại vấn đề an sinh xã hội hiện hữu ở Việt Nam, những tranh luận về vấn đề này, cùng quan điểm của các tác giả/nhà sản xuất đoạn phim tư liệu này. Đoạn phim này có thể được thực hiện bằng các nhiều cách thức khác nhau như: nhóm trực tiếp ghi hình và bình luận về vấn đề, hoặc tổng hợp từ các tin tức và thông tin từ các phương tiện thông tin để truyền đạt một vấn đề theo bố cục từ giới thiệu vấn đề, hiện trạng đến các giải pháp giải quyết.
Buổi cuối cùng của môn học thì mỗi nhóm sẽ trình chiếu đoạn tư liệu của mình trên lớp cùng 15 phút “đối thoại” với các nhóm còn lại. Đại diện các nhóm còn lại và giảng viên sẽ đánh giá cho đoạn phim nào phù hợp về mặt chính sách, có tính thời sự, có tính sáng tạo và thuyết phục.
11.  Tài liệu học tập: 

- Tài liệu Bắt buộc:

1. Luật bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 – 20/11/2014
2. Luật việc làm 38/2013/QH13 – 16/11/2013

3. Luật bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 – 14/11/2008

4. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 – 13/6/2014

5. Bộ luật lao động, Luật BHXH và chính sách tiền lương mới 2016, NXB Thế giới
6. Những văn bản có liên quan:

· Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

· Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

· Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
· Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

· Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

· Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

· Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- Tài liệu tham khảo:


+ Website BHXH Việt Nam: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

+ Website BHXH TP.HCM: http://www.bhxhtphcm.gov.vn/

+ Website Bảo hiểm: http://www.webbaohiem.net

+ Tạp chí Bảo hiểm xã hội.
12. Tiêu chuẩn đánh giá: 

Phương pháp đánh giá quá trình:
Nhật ký đọc tài liệu:  20% 

Tiểu luận nhóm hoặc Kiểm tra giữa kỳ:  20% 

Phương pháp đánh giá bài thi:
Bài thi cuối khoá: 50%

Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận 75 phút
13. Thang điểm: 10
14. Nội dung chi tiết học phần:
	Ngày

(số tiết)
	Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của người học
(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)
	Đáp ứng mục tiêu

	Buổi 1 
(5 tiết)
	Giới thiệu đề cương và tài liệu đọc cho môn BHXH

Giới thiệu sơ lược về Bảo hiểm và Bảo hiểm xã hội

Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu môn học
	
	
	9.1

	Buổi 2 
(5 tiết)
	Chương 2: Một số lý luận cơ bản về BHXH
	Tài liệu tổng hợp
	Nhật ký 1
	9.1

	Buổi 3 
(5 tiết)
	Chương 3: Các chế độ BHXH đối với người lao đông

3.1. Chế độ BHXH bắt buộc

3.1.1. Chế độ ốm đau
	Tài liệu tổng hợp
	Nhật ký 2
	9.2

	Buổi 4 
(5 tiết)
	3.1. Chế độ BHXH bắt buộc

3.1.2. Chế độ thai sản
	Luật BHXH, NĐ12/CP, TT19
	Nhật ký 3
	9.2

	Buổi 5 
(5 tiết)
	3.1. Chế độ BHXH bắt buộc

3.1.3. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	Luật BHXH, NĐ12/CP và TT19
	Nhật ký 4
	9.3

	Buổi 6 
(5 tiết)
	3.1. Chế độ BHXH bắt buộc

3.1.4. Chế độ hưu trí
	Luật BHXH, NĐ12/CP, NĐ93, NĐ01 và TT19
	Nhật ký 5
	9.4

	Buổi 7 
(5 tiết)
	3.1. Chế độ BHXH bắt buộc

3.1.5. Chế độ tử tuất

	Luật BHXH, NĐ12/CP
	Nhật ký 6
	9.5

	Buổi 8 
(5 tiết)
	3.1. Chế độ BHXH bắt buộc

3.1.6. Chế độ thất nghiệp

3.2. Chế độ BHXH tự nguyện
	Luật BHXH, NĐ12/CP
	Nhật ký 7
	9.6

	Buổi 9 
(5 tiết)
	Báo cáo


TP.HCM, ngày     tháng       năm 
	   PHÊ DUYỆT TRƯỞNG KHOA/BM
                    Thái Trí Dũng


	NGƯỜI BIÊN SOẠN


Võ Thành Tâm
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